
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG 

 

BÁO CÁO 

Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 

(Kỳ báo cáo: Năm 2022) 

 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch 

 

STT Lĩnh vực/ Nội dung 
Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng công 

khai trên cổng/trang TTĐT) 

I Lĩnh vực Tiếp công dân 

1 

Thông báo lịch tiếp công 

dân của lãnh đạo UBND 

huyện năm 2022 

31/12/2021 Thông báo 
Thông báo số  

309/TB-UBND 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/

van-ban-chi-dao-dieu-hanh/thong-

bao/lich-tiep-cong-dan-nam-2022-cua-

lanh-dao-ubnd-huyen.html 

II Lĩnh vực Thanh tra 

1 Kết luận Thanh tra 

17/01/2022  

 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện và tại 

trụ sở UBND 

huyện 

Kết luận số 01/KL-TTr, ngày 06/01/2022 

của Thanh tra tỉnh Kon Tum, Kết luận 

thanh tra tại UBND huyện Tu Mơ Rông và 

các đơn vị trực thuộc 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/ 

01/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận số 01/KL-UBND, ngày 

17/01/2022 của UBND huyện, Kết luận 

thanh tra về việc quản lý, sử dụng ngân 

sách nhà nước từ năm 2019 đến năm 2020 

tại trường PTDTBT Tiểu học-Trung học 

cơ sở xã Tê Xăng 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/ 
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04/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận số 02/KL-UBND, ngày 27/4/2022 

của UBND huyện, Kết luận về việc thực 

hiện các thủ tục hành chính về đất đai (đối 

với việc cấp GCN quyền sử dụng đất lần 

đầu) và việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai 

giai đoạn năm 2020 đến năm 2021 trên địa 

bàn huyện Tu Mơ Rông 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/ 

05/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận số 03/KL-UBND, ngày 18/5/2022 

của UBND huyện, Kết luận thanh tra về 

việc quản lý,sử dụng Ngân sách nhà nước 

từ năm 2018 đến năm 2021 tại Trường 

PTDTBT Tiểu học-Trung học cơ sở xã 

Đăk Na 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/ 

06/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận số 04/KL-UBND ngày 20/6/2022 

về việc chấp hành các quy định pháp luật 

về quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng tài 

sản công và việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quản lý đầu tư các công 

trình XDCB tại UBND xã Đăk Na 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/ 

08/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận số 05/KL-UBND, ngày 

16/08/2022 của UBND huyện Tu Mơ 

Rông về việc chấp hành các quy định về 

quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng tài sản 

công và việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại 

phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Tu Mơ 

Rông 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/ 
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10/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận số 07/KL-UBND ngày 

12/10/2022 về việc chấp hành các quy định 

về quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng tài 

sản công và việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng 

tại UBND xã Đăk Tờ Kan. 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/ 

11/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận số 09/KL-UBND ngày 

30/11/2022  về việc quản lý, sử dụng Ngân 

sách Nhà nước từ năm 2018 đến năm 2021 

tại Trường PTDTBT Tiểu học-Trung học 

cơ sở xã Tu Mơ Rông 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/ 

2 
Báo cáo định kỳ công tác 

thanh tra 

Bắt đầu từ 

ngày kí ban 

hành 

Phát hành văn 

bản qua hệ 

thống ioffice; 

Trên Trang 

TTĐT của 

huyện 

Báo cáo 116/BC-UBND, ngày 09/3/2022 

của UBND huyện; Báo cáo 377/BC-

UBND, ngày 15/6/2022 của UBND huyện; 

Báo cáo 615/BC-UBND, ngày 15/9/2022 

của UBND huyện; Báo cáo 904/BC-

UBND, ngày 15/12/2022 của UBND 

huyện. 

 

III Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

1 
Công khai thủ tục giải 

quyết khiếu nại lần đầu 

Bắt đầu từ 

ngày quyết 

định công bố 

có hiệu lực thi 

hành 

Niêm yết tại Trụ 

sơ cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 

Đã niêm yết tại Trụ sơ cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận, giải quyết TTHC 
 

2 
Công khai thủ tục giải 

quyết khiếu nại lần hai 

Bắt đầu từ 

ngày quyết 

định công bố 

có hiệu lực thi 

hành 

Niêm yết tại Trụ 

sơ cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 

Đã niêm yết tại Trụ sơ cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận, giải quyết TTHC 
 



4 

3 
Công khai thủ tục giải 

quyết tố cáo 

Bắt đầu từ 

ngày quyết 

định công bố 

có hiệu lực thi 

hành 

Niêm yết tại Trụ 

sơ cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 

Đã niêm yết tại Trụ sơ cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận, giải quyết TTHC 
 

4 
Kết luận giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh 

08/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận 06/KL-UBND, ngày 22/8/2022 

của UBND huyện về việc kiểm tra xác 

minh kiến nghị, phản ánh của công dân 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn 

10/2022 

Trên Trang 

TTĐT  

của huyện 

Kết luận 08/KL-UBND, ngày 28/10/2022 

của UBND huyện về việc kiểm tra xác 

minh nội dung kiến nghị, phản ánh của 

công dân 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn 

5 
Báo cáo định kỳ công tác 

Tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

Bắt đầu từ 

ngày kí ban 

hành 

Phát hành văn 

bản qua hệ 

thống ioffice; 

Trên Trang 

TTĐT của 

huyện 

Báo cáo 123/BC-UBND, ngày 14/3/2022 

của UBND huyện; Báo cáo 371/BC-

UBND, ngày 13/6/2022 của UBND huyện; 

Báo cáo 611/BC-UBND, ngày 14/9/2022 

của UBND huyện; Báo cáo 817/BC-

UBND, ngày 24/11/2022 của UBND 

huyện. 

 

V Lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật 

1 

Văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

Trong thời hạn 

03 ngày kể từ 

ngày công bố 

hoặc ký ban 

hành 

Trên trang 

TTĐT của 

huyện, phương 

tiện thông tin 

đại chúng; 

đăng Công báo; 

niêm yết 

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 

19/01/2022 của UBND huyện 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/

van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-

dinh-chu-tich/cong-bo-danh-muc-van-

ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-

nhan.html 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/

van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-

dinh-qppl?isFeatured=1 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-chu-tich/cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan.html
http://huyentumorong.kontum.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-chu-tich/cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan.html
http://huyentumorong.kontum.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-chu-tich/cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan.html
http://huyentumorong.kontum.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-chu-tich/cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan.html
http://huyentumorong.kontum.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-chu-tich/cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan.html
http://huyentumorong.kontum.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-qppl?isFeatured=1
http://huyentumorong.kontum.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-qppl?isFeatured=1
http://huyentumorong.kontum.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/quyet-dinh-qppl?isFeatured=1
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VI Lĩnh vực hộ tịch 

1 

Công khai các thủ tục 

hành chính về lĩnh vực 

hộ tịch được công bố 

tại Quyết định số 

719/QĐ-UBND ngày 

23/11/2022 của UBND 

tỉnh 

Bắt đầu từ 

ngày quyết 

định công bố 

có hiệu lực thi 

hành 

Niêm yết tại Trụ 

sơ cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 

Đã niêm yết tại Trụ sơ cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận, giải quyết TTHC 
 

VII Lĩnh vực Chứng thực 

1 

Công khai các thủ tục 

hành chính về lĩnh vực 

chứng thực được công bố 

tại Quyết định số 

137/QĐ-UBND ngày 

22/3/2021 của UBND 

tỉnh 

Bắt đầu từ 

ngày quyết 

định công bố 

có hiệu lực thi 

hành 

Niêm yết tại Trụ 

sơ cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 

Đã niêm yết tại Trụ sơ cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận, giải quyết TTHC 
 

VIII Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở 

1 

Công khai các thủ tục 

hành chính về lĩnh vực 

chứng thực được công bố 

tại Quyết định số 

137/QĐ-UBND ngày 

22/3/2021 của UBND 

tỉnh 

Bắt đầu từ 

ngày quyết 

định công bố 

có hiệu lực thi 

hành 

Niêm yết tại Trụ 

sơ cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 

Đã niêm yết tại Trụ sơ cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận, giải quyết TTHC 
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IX Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng 

1 

Công khai quy định về 

định mức, tiêu chuẩn, chế 

độ 

04/01/2022 

Niêm yết tại Trụ 

sở và công bố 

tại cuộc họp Hội 

nghị CBCC 

Quyết định số 01/QĐ-PNV ngày 4/1/2022  

2 

Công khai kết quả thực 

hiện quy định về định 

mức, tiêu chuẩn, chế độ 

(Tài sản công) 

15/02/2022 
Niêm yết tại Trụ 

sở 

Mẫu 09a; Mẫu 09b; Mẫu 09c; Mẫu 09d; 

Mẫu 09đ-CK-TSC 

https://kontum.qlts.vn/ (Quản lý tài 

sản) 

3 

Công khai Kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác 

đối với người có chức vụ, 

quyền hạn theo thẩm 

quyền quản lý cán bộ 

16/02/2022 
Trên trang thông 

tin điện tử 

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 

16/02/2022 
 

4 
Báo cáo định kỳ công tác 

phòng chống tham nhũng 

Bắt đầu từ 

ngày kí ban 

hành 

Thông báo bằng 

văn bản đến cơ 

quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân 

có liên quan 

Báo cáo 125/BC-UBND, ngày 15/3/2022 

của UBND huyện; Báo cáo 389/BC-

UBND, ngày 16/6/2022 của UBND huyện; 

Báo cáo 838/BC-UBND, ngày 25/11/2022 

của UBND huyện 

 

X Lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính 

1 

Việc công khai thủ tục 

hành chính ngành Nội vụ 

huyện tại trụ sở cơ quan, 

đơn vị trực tiếp tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính 

4/10/2021 

Niêm yết tại Trụ 

sở và Bộ phận 

tiếp nhận và trả 

kết quả huyện 

Thông báo 15/TB-PNV ngày 4/10/2021 https://dichvucong.kontum.gov.vn 
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XI Lĩnh vực Thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

1 

Công khai trên trang 

thông tin điện tử hoặc 

cổng thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền tổ chức thi 

thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức và 

gửi thông báo bằng văn 

bản tới cơ quan, đơn vị 

cử viên chức dự thi về 

điểm thi thăng hạng để 

thông báo cho viên chức 

được biết. 

9/12/2021 

Trên trang thông 

tin điện tử hoặc 

cổng thông tin 

điện tử của cơ 

quan, đơn vị có 

thẩm quyền 

Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 

9/12/2021 và Thông báo số 298/TB-

UBND ngày 9/12/2021 

https://dichvucong.kontum.gov.vn 

XII Lĩnh vực Tinh giản biên chế 

1 

Công khai Đề án tinh 

giản biên chế và danh 

sách đối tượng thuộc 

diện tinh giản biên chế 

14/5/2022 

Trên trang thông 

tin điện tử hoặc 

cổng thông tin 

điện tử của cơ 

quan, đơn vị có 

thẩm quyền 

Công văn số 141/PNV ngày 14/5/2022  

XIII Lĩnh vực thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan 

1 

 Thông báo công khai để 

cán bộ, công chức, viên 

chức biết những việc 

được quy định tại Điều 7 

Nghị định này 

Từ ngày Nghị 

định có hiệu 

lực thi hành 

Niêm yết tại cơ 

quan, đơn vị; 

Thông báo tại 

hội nghị cán bộ, 

công chức cơ 

quan, đơn vị; 

Thông báo bằng 

Đã niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị  
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văn bản gửi toàn 

thể cán bộ, công 

chức 

2 

Tổ chức, chỉ đạo và kiểm 

tra việc niêm yết công 

khai tại trụ sở làm việc 

và đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị để công 

dân, cơ quan, tổ chức 

(sau đây gọi chung là 

công dân, tổ chức) biết 

các nội dung sau: 

 

Niêm yết công 

khai tại trụ sở 

làm việc và 

đăng tải trên 

trang thông tin 

điện tử của cơ 

quan, đơn vị 

Đã niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị  

2.1 
Chương trình công tác 

Nội vụ năm 2022  
06/01/2022 

Niêm yết công 

khai tại trụ sở 

làm việc  

Chương trình số 01/CTr-PNV ngày 

6/1/2022 
 

2.2 
Chương trình công tác 

Nội vụ quý 2 năm 2022  
10/05/2022  02/CTr-PNV ngày 10/5/2022  

2.3 

Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tháng 1 và 

phương hướng nhiệm vụ 

tháng 2/2022 

18/01/2022 

Niêm yết công 

khai tại trụ sở 

làm việc  

Báo cáo số 02/BC-PNV ngày 18/1/2022  

2.4 

Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tháng 2 và 

phương hướng nhiệm vụ 

tháng 3/2022 

18/2/2022  Báo cáo số 06/BC-PNV ngày 18/2/2022  

2.5 

Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tháng 3 và 

phương hướng nhiệm vụ 

tháng 4/2022 

11/3/2022  Báo cáo số 12/BC-PNV ngày 11/3/2022  
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2.6 

Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tháng 4 và 

phương hướng nhiệm vụ 

tháng 5/2022 

20/4/2022  Báo cáo số 28/BC-PNV ngày 20/4/2022  

2.7 

Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tháng 5 và 

phương hướng nhiệm vụ 

tháng 6/2022 

17/5/2022  Báo cáo số 41/BC-PNV ngày 17/5/2022  

2.8 
Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ tháng 6 

đầu năm 

18/5/2022  Báo cáo số 42/BC-PNV ngày 18/5/2022  

XIV Lĩnh vực Xây dựng 

1 

Cấp Giấy phép xây dựng 

(Giấy phép xây dựng 

mới, giấy phép sửa chữa, 

cải tạo, giấy phép di dời 

công trình) đối với công 

trình, nhà ở riêng lẻ xây 

dựng trong đô thị, trung 

tâm cụm xã, trong khu 

bảo tồn, khu di tích lịch 

sử - văn hóa thuộc địa 

bàn quản lý, trừ các công 

trình thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép xây dựng 

của cấp trung ương, cấp 

tỉnh 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

2 

Cấp giấy phép xây dựng 

có thời hạn đối với công 

trình, nhà ở riêng lẻ 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 
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3 

Điều chỉnh, gia hạn, cấp 

lại giấy phép xây dựng 

đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong 

đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di 

tích lịch sử- văn hóa 

thuộc địa bàn quản lý, trừ 

các công trình thuộc 

thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng của cấp 

trung ương, cấp tỉnh 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

4 
Điều chỉnh giấy phép xây 

dựng: 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

5 
Gia hạn giấy phép xây 

dựng 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

6 
Cấp lại giấy phép xây 

dựng 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

7 

Thẩm định Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật/Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật điều 

chỉnh; thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây 

dựng/thiết kế bản vẽ thi 

công, dự toán xây dựng 

điều chỉnh của Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 
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8 

Thẩm định dự án/dự án 

điều chỉnh hoặc thẩm 

định thiết kế cơ sở/thiết 

kế cơ sở điều chỉnh 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

9 

Thẩm định nhiệm vụ, 

nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh 

doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp 

huyện 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

10 

Thẩm định đồ án, đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết của dự án đầu tư xây 

dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh 

thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp 

huyện 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

11 
Cấp giấy phép chặt hạ, 

dịch chuyển cây xanh 

Từ ngày 

06/07/2021 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 05/TB-KTHT, ngày 

06/07/2021 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

XV Lĩnh vực Công Thương 

1 
Cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 
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2 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

3 
Cấp lại giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

4 
Cấp Giấy phép bán lẻ 

rượu 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

5 
Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ rượu 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

6 
Cấp lại Giấy phép bán lẻ 

rượu 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

7 

Cấp Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục 

đích kinh doanh 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

8 

Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

9 

Cấp lại Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 
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XVI Lĩnh vực Kinh doanh khí 

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

 

Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

Từ ngày 

05/08/2020 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Thông báo số 08/TB-KTHT, ngày 

05/08/2020 
https://dichvucong.kontum.gov.vn 

XVI

I 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 

Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hằng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

6/5/2021; 

1/7/2021 
Công văn 

Công văn số 740/UBND-LĐTBXH; 

Công văn số 1222/UBND-LĐTBXH 

(Triền khai thực hiện Nghị định 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của 

Chính phủ) 

https://dichvucong.kontum.gov.vn 

2 

Chi trả trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú 

trong cùng địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh 
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3 

Quyết định trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú 

giữa các quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, 

trong và ngoài tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung 

ương 

4 

Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 

 

5 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp 

về hỗ trợ chi phí điều trị 

người bị thương nặng 

ngoài nơi cư trú mà 

không có người thân 

thích chăm sóc 

6 

Nhận chăm sóc, nuôi 

dưỡng đối tượng cần bảo 

vệ khẩn cấp 

7 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp 

về hỗ trợ chi phí mai táng 

XVI

II 
Lĩnh vực Người có công 
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1 

Thủ tục hỗ trợ người có 

công đi làm phương tiện, 

dụng cụ trợ giúp chỉnh 

hình; đi điều trị phục hồi 

chức năng 

23/11/2021 Công văn Công văn số 758/PLĐTBXH  

(V/v rà soát, đăng ký đối tượng điều 

dưỡng năm 2022) 

https://dichvucong.kontum.gov.vn 

XIX Lĩnh vực trẻ em 

1 

Áp dụng các biện pháp 

can thiệp khẩn cấp hoặc 

tạm thời cách ly trẻ em 

khỏi môi trường hoặc 

người gây tổn hại cho trẻ 

em 

13/5/2022 Kế hoạch Kế hoạch số 169/KH-UBND 
(V/v tuyên tuyền Tháng hành động Vì 

trẻ em) 

XX Lĩnh vực giáo dục 

1 
Các thủ tục hành chính 

về giáo dục và đào tạo 

Bắt đầu từ 

ngày có hiệu 

lực thi hành 

Niêm yết tại Trụ 

sơ cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận, giải 

quyết TTHC 

Đã niêm yết tại Trụ sơ cơ quan, đơn vị tiếp 

nhận, giải quyết TTHC 
 

2 
Kế hoạch công tác năm 

học 2022-2023 
21/09/2022 Niêm yết Kế hoạch số 41/KH-PGDĐT pgdtumorong.kontum.edu.vn 

XXI Lĩnh vực tài nguyên môi trường 

1 

Quy hoạch sử dụng đất 

huyện Tu Mơ Rông thời 

kỳ 2021-2030 

14/3/2022 

Niêm yết tại trụ 

sở UBND 

huyện, UBND 

các xã và đăng 

trên trang thông 

tin điện tử 

huyện Tu Mơ 

Rông 

Thông báo số 68/TB-UBND, ngày 

14/3/2022 

https://kontum.gov.vn/pages/detail/40

383/Quy-hoach-su-dung-dat-thoi-ky-

2021-2030-cua-huyen-Tu-Mo-

Rong.html 
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2 

Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Tu Mơ 

Rông 

13/6/2022 

Niêm yết tại trụ 

sở UBND 

huyện, UBND 

các xã và đăng 

trên trang thông 

tin điện tử 

huyện Tu Mơ 

Rông 

Thông báo số 109/TB-UBND, ngày 

13/6/2022 

http://huyentumorong.kontum.gov.vn/

nha-dau-tu/quy-hoach-ke-hoach/phe-

duyet-ke-hoach-su-dung-dat-nam-

2022-cua-huyen-tu-mo-rong.html 

XXI

I 
Lĩnh vực tài chính 

1 
Quyết định Quy chế chi 

tiêu nội bộ 
04/01/2022 

Tại hội nghị 

CBCCVC 
Quyết định số 01/QĐ-TCKH-KT 

 

2 

Quyết định về việc ban 

hành Quy chế quản lý và 

sử dụng tài sản công 

05/01/2022 
Niêm yết công 

khai 
Quyết định số 05/QĐ-TCKH 

 

3 
Quyết định giao dự toán 

năm 2022 
04/01/2022 

Niêm yết công 

khai 
Quyết định số 02/QĐ-TCKH-KT 

 

4 
Quyết định công bố công 

khai dự toán năm 2022 
04/01/2022 

Niêm yết công 

khai 
Quyết định số 03/QĐ-TCKH-KT 

 

5 

Quyết định công bố công 

khai quyết toán thu, chi 

quỹ phòng chông thiên 

tai năm 2021 

30/03/2022 
Niêm yết công 

khai 
Quyết định số 33/QĐ-TCKH-KT trang TTĐT huyện Tu Mơ Rông 

6 

Quyết định công bố công 

khai Quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2021 

của Phòng Tài chính -Kế 

hoạch huyện  

01/04/2022 
Niêm yết công 

khai 
Quyết định số 39/QĐ-TCKH-KT  
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2. Các nội dung chưa công khai, minh bạch và nguyên nhân 

Các nội dung phải thực hiện công khai trong kỳ nhưng chưa công khai. Không 

3. Đánh giá  

- Đánh giá tình hình việc thực hiện công khai, minh bạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương: Hầu hết UBND huyện thực hiện niêm yết, công khai đầy 

đủ các thủ tục hành chính và các nội dung liên quan đến phòng chống tham nhũng về công khai, minh bạch. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: Việc thực hiện các nội dung về công khai, minh bạch của một số cơ quan, đơn vị thuộc 

huyện còn chậm dẫn đến đôi lúc chưa đảm bảo thời gian báo cáo theo quy định. 

4. Kiến nghị, đề xuất.  

Đề xuất UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh mở lớp tập huấn liên quan đến nghiệp vụ công tác công khai minh bạch về phòng chống tham nhũng. 
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